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THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ XÉT TUYỂN VÒNG 2 
KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN NĂM 2024 
(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND-HC ngày      tháng      năm 2024
 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tam Nông)

1. Chức danh giáo viên Trung học cơ sở hạng III - Mã số V.07.04.32
	TT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Chuyên môn
	Chứng chỉ sư phạm

	1
	Nguyễn Thị Bé Thơm
	1988
	ĐHSP Sinh học
	

	2
	Võ Dương Lễ
	1982
	ĐH Thiết kế đồ hoạ
	x

	3
	Huỳnh Trung Kháng
	1989
	ĐHSP Kỹ thuật nông nghiệp
	

	4
	Phạm Thị Ngọc Anh
	2001
	ĐHSP Toán
	

	5
	Phạm Văn Lam Lớn
	1987
	ĐHSP Vật Lý
	

	6
	Nguyễn Thị Cẩm Tú
	2000
	ĐH Văn học
	x

	7
	Nguyễn Phan Anh Thư
	1991
	ĐH Khoa học Máy tính
	x

	8
	Nguyễn Thị Trúc Linh
	2000
	ĐHSP Toán
	

	9
	Tô Quốc Lộc
	2000
	ĐHSP Toán
	

	10
	Trần Duy Linh
	1994
	ĐHSP Hoá học
	

	11
	Nguyễn Chí Thành
	1997
	ĐHSP Vật Lý
	

	12
	Lê Thị Hoàng Mỹ
	1991
	ĐHSP Vật Lý
	

	13
	Huỳnh Thiên Phúc
	1999
	ĐHSP Ngữ văn
	

	14
	Nguyễn Phước Lợi
	1998
	ĐHSP Hoá học
	

	15
	Dương Diệp Thanh Triều
	1997
	ĐHSP Tiếng Anh
	

	16
	Nguyễn Mạnh Vang Huyền
	1989
	ĐHSP Hoá học
	


2. Chức danh giáo viên Tiểu học hạng III - Mã số V.07.03.29
	TT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Chuyên môn
	Chứng chỉ sư phạm

	1
	Trần Thị Bé Huyền
	1999
	ĐHSP Giáo dục tiểu học
	 

	2
	Nguyễn Khánh Minh Hoàng
	1997
	ĐH Ngôn ngữ Anh
	x

	3
	Trần Hữu Nghĩa
	1999
	ĐHSP Âm nhạc
	 

	4
	Lê Thị Khả Ái
	2000
	ĐHSP Giáo dục tiểu học
	 

	5
	Nguyễn Thị Kim Huê
	1995
	ĐHSP Tiếng Anh
	 

	6
	Nguyễn Quốc Vĩ
	2000
	ĐH Công nghệ thông tin
	x

	7
	Nguyễn Hoàng Anh Thư
	2000
	ĐHSP Giáo dục tiểu học
	 

	8
	Nguyễn Ngọc Hồng Trang
	1995
	ĐHSP Giáo dục tiểu học
	 


3. Chức danh giáo viên Mầm non hạng III - Mã số V.07.02.26
	TT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Chuyên môn
	Chứng chỉ sư phạm

	1
	Trần Thị Thạch Lam
	1988
	CĐSP Mầm non
	

	2
	Nguyễn Lê Đông Vy
	2002
	CĐSP Mầm non
	

	3
	Nguyễn Phan Tường Vy
	2001
	CĐSP Mầm non
	

	4
	Nguyễn Thị Thanh Trúc
	2002
	CĐSP Mầm non
	

	5
	Lê Thị Mến
	1994
	ĐHSP Mầm non
	

	6
	Huỳnh Ngọc Bảo Trâm
	2001
	ĐHSP Mầm non
	

	7
	Phạm Thị Thu Trang
	1998
	ĐHSP Mầm non
	

	8
	Nguyễn Thị Loan
	1996
	ĐHSP Mầm non
	


4. Chức danh nhân viên thiết bị, thí nghiệm - Mã số V.07.07.20
	TT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Chuyên môn
	Chứng chỉ sư phạm

	1
	Lê Thị Quyền Trang
	1988
	ĐH Công nghệ Thực phẩm
	



5. Chức danh văn thư viên trung cấp - Mã số 02.008
	TT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Chuyên môn
	Chứng chỉ sư phạm

	1
	Nguyễn Thị Lượm
	1996
	Trung cấp Văn thư lưu trữ
	



